
STT Tên Tài sản / Thiết bị Xuất xứ Số lượng
1 Vortex mixer digital IKA - Đức/China 1
2 Cân kỹ thuật 2 số lẻ (0.01g) Sartorius - Đức 2
3 Cân kỹ thuật 4 số lẻ (0.0001g) Sartorius - Đức 1
4 Máy đo pH để bàn  (pH 2.0-19.9) Schott - Đức 1
5 Máy đo pH cầm tay (pH 2.0- 19.9) Schott - Đức 1
6 Tủ ấm lắc ổn nhiệt (20-440rpm, 4-80ºC) + Clamp có lò xo erlen Amerex - USA 1
7 Ly tâm lạnh Hettich Zentrifugen 1
8 Micropipette  0.5-10ul Eppendorf - Đức 1
9 Micropipette  0.5-10ul Thermo scientific 1

10 Micropipette  5-20ul Gilson 1
11 Micropipette  10-100ul Eppendorf - Đức 1
12 Micropipette  10-100ul Nichiryo 1
13 Micropipette  10-200ul Gilson 1
14 Micropipette  100-1000ul Eppendorf - Đức 2
15 Micropipette  100-1000ul Nichiryo 1
16 Micropipette  100-1000ul Thermo scientific 1
17 Micropipette  1000-5000ul Nichiryo 1
18 Micropipette hấp tiệt trùng được (0.2-2ul; 2-20ul; 20-200ul, 1-5 CAPP 1
19 Hệ thống lên men 10L Yuin 1
20 Bộ nguồn điện di Protein Major Science - 1
21 Lò vi sóng (23 lít) Sharp- Thái Lan 1
22 Máy cất nước 2 lần Hamilton 1
23 Máy đếm khuẩn lạc MCR Laboratory 1
24 Máy quang phổ UV-VIS Thermo Fisher-Anh 1
25 Máy khử ion nước Pall Life Science - 1
26 Máy khuấy từ gia nhiệt Heidolph - Đức 1
27 Máy lắc ống nghiệm Heidolph - Đức 1
28 Máy lắc vòng (10-300rpm) Jeiotech - Korean 1
29 Máy sấy dụng cụ dạng ống Gerhardt - Đức 1
30 Nồi cách thủy 10L Jeiotech - Korean 1
31 Nồi cách thủy 20L Jeiotech - Korean 1
32 Nồi hấp tiệt trùng (85 lít) Hirayama- Nhật 1
33 Tủ ấm lắc ổn nhiệt N-Biotech 1
34 Tủ cấy vi sinh luồng gió Nauvre- Mỹ 1
35 Tủ lạnh gia dụng Electrolux- Thái 1
36 Tủ lạnh gia dụng Toshiba 1
37 Tủ sấy (749 lít, 30-250°C) Memmert 1
38 Kính hiển vi quang học hai mắt (độ phóng đại: 40x, 100x, 400x LaboMed - USA 20

39
Kính hiển vi 2 mắt  - zoom

 stereo microscope (Zoom 1:4, độ phóng đại từ 30-120x)
LaboMed - USA 15

40 Xe đẩy Việt Nam 1
41 Bình hút ẩm thủy tinh (18.5 lít) Brand - Đức 2
42 Bàn đọc gel Daihan Scientific 1
43 Đầu đo pH Schott - Đức 1
44 Bộ chuyển phân tử lên màng lai Cleaver Scientific- 1
45 Bộ đèn UV xử lý đột biến Vilber Lourmat 1
46 Tủ đông Alaska 1

47 Máy lọc nước Kangaroo KG102 1

48 Máy xay sinh tố Philips - China 1
49 Máy xay sinh tố Philips 1
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